
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

XÃ ĐÔNG GIANG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:        /QĐ-UBND  

 

Đông Giang, ngày 22 tháng 4 năm 2026 
                                                                                      

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận học sinh Trường THCS Mẹ thứ hoàn thành chương 

trình giáo dục trung học cơ sở năm học 2025-2026 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐÔNG GIANG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cứ Nghị định số 142/2026/NĐ-CP ngày 12/6/2026 của Chính phủ Quy 

định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương hai cấp trong lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo;  

Căn cứ Thông tư số 31/2023/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 12 năm 2023 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung 

học cơ sở; 

Căn cứ Thông tư số 30/2024/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2024 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và 

tuyển sinh trung học phổ thông; 

Căn cứ Thông tư 10/2025/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về phân quyền, phân cấp và 

phân định thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước của chính quyền địa 

phương hai cấp đối với giáo dục phổ thông; 

Căn cứ Thông tư số 15/2026/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 7 năm 2026 của Bộ 

GDĐT về việc Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở GDĐT thuộc 

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Văn hóaXã 

hội thuộc Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; 

Căn cứ Thông tư số 26/2025/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2025 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông 

tư của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về phân quyền, phân cấp và phân định 

thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước của chính quyền địa phương 

hai cấp trong lĩnh giáo dục; 

Căn cứ Công văn số 1440/SGDĐT-QLCL ngày 0842/2026 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo thành phố Đà Nẵng về hướng dẫn xét công nhận hoàn thành chương 

trình giáo dục trung học cơ sở năm học 2025-2026; 

Xét đề nghị của Trường THCS Mẹ thứ tại Tờ trình số 112/TTr-THCSMT và 

của Trưởng Phòng Văn hoá - Xã hội xã Đông Giang.  

QUYẾT ĐỊNH: 
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Điều 1. Công nhận hoàn thành chương trình giáo dục trung học cơ sở năm 

học 2025-2026 cho 94 (chín mươi bốn) học sinh Trường THCS Mẹ Thứ trực thuộc 

UBND xã Đông Giang.  

(có danh sách  kèm theo). 

Điều 2. Hiệu trưởng Trường THCS Mẹ Thứ có trách nhiệm công bố danh 

sách học sinh được công nhận nhận hoàn thành chương trình giáo dục trung học 

cơ sở; xác nhận vào học bạ của học sinh; cập nhật kết quả học tập lớp 9 và kết quả 

xét công nhận hoàn thành chương trình giáo dục trung học cơ sở của học sinh trên 

phần mềm quản lý trường học và đồng bộ kết quả lên cơ sở dữ liệu ngành của 

thành phố chậm nhất ngày 23/4/2026 để phục vụ công tác tuyển sinh lớp 10 năm 

học 2026-2027. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND & UBND xã, Phòng Văn hóa - Xã hội, 

Hiệu trưởng Trường THCS Mẹ Thứ và học sinh có tên theo danh sách đính kèm 

tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành. 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

  Nơi nhận:           

- Như Điều 3;            

- Sở GDĐT (b/c); 

- CT, các PCT UBND xã; 

- C, PCVP; 

- Các trường học trực thuộc UBND xã; 

- Lưu: VT, VHXH.   

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Coor Le 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ ĐÔNG GIANG 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC CÔNG NHẬN 

HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ 

 HỆ GIÁO DỤC CÔNG LẬP NĂM HỌC 2025-2026 (LẦN 1) 

TRƯỜNG THCS MẸ THỨ  

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày 22 /4/2026 của UBND xã Đông Giang) 

 
  

TT 

Mã định danh 

cá 

nhân/CCCD 

Họ tên 
Ngày 

sinh  

Tháng  

sinh 

Năm 

sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 
Nơi sinh Lớp 

Kết 

quả 

học 

tập 

lớp 

9 

Kết 

quả 

rèn 

luyện 

lớp 9 

Ghi 

chú 

1 049210007671 ALĂNG CHIẾN 03 06 2010 Nam Cơ-tu Đông Giang, TP Đà Nẵng 9/1 Đạt Khá  

2 049311004813 BRÍU THỊ HẠ DUYÊN 19 01 2011 Nữ Cơ-tu Đông Giang, TP Đà Nẵng 9/1 Tốt Tốt  

3 049211001657 BNƯỚCH BẢO DƯƠNG 25 02 2011 Nam Cơ-tu Đông Giang, TP Đà Nẵng 9/1 Khá Tốt  

4 049311014788 LÊ HỒ HƯƠNG GIANG 30 01 2011 Nữ Cơ-tu Đông Giang, TP Đà Nẵng 9/1 Tốt Tốt  

5 036311003887 CAO THỊ HOÀNG HẢI 26 01 2011 Nữ Kinh Giao Hòa, tỉnh Ninh Bình 9/1 Tốt Tốt  

6 049311008477 ALĂNG THỊ MINH HẠNH 08 03 2011 Nữ Cơ-tu Đông Giang, TP Đà Nẵng 9/1 Khá Tốt  

7 049311002667 LÊ THANH THÚY HẰNG 26 08 2011 Nữ Kinh 
Phường Hải Châu, TP Đà 

Nẵng 
9/1 Tốt Tốt  

8 049211002822 AVÔ HIẾU 16 10 2011 Nam Cơ-tu Đông Giang, TP Đà Nẵng 9/1 Đạt Khá  

9 049311006626 HOÀNG NGỌC LINH 11 02 2011 Nữ Nùng Đông Giang, TP Đà Nẵng 9/1 Tốt Tốt  

10 049311005922 ALĂNG THỊ THÚY LOAN 13 01 2011 Nữ Cơ-tu Đông Giang, TP Đà Nẵng 9/1 Khá Tốt  

11 049211012844 ĐOÀN NGỌC BẢO LỘC 02 07 2011 Nam Kinh 
Phường Điện Bàn Đông, TP 

Đà Nẵng 
9/1 Tốt Tốt  
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lớp 9 

Ghi 

chú 

12 049311013473 LÊ LỆ MẪN 26 10 2011 Nữ Cơ-tu Đông Giang, TP Đà Nẵng 9/1 Khá Tốt  

13 049311010518 ALĂNG THỊ THẢO MY 02 02 2011 Nữ Cơ-tu Đông Giang, TP Đà Nẵng 9/1 Khá Tốt  

14 049311015967 ALĂNG THỊ HOÀNG NGÂN 18 09 2011 Nữ Cơ-tu Đông Giang, TP Đà Nẵng 9/1 Khá Tốt  

15 049311015213 BLÚP THỊ KIM NGHỊ 17 08 2011 Nữ Cơ-tu Đông Giang, TP Đà Nẵng 9/1 Tốt Tốt  

16 049210008344 AVÔ PHAN 07 06 2010 Nam Cơ-tu Đông Giang, TP Đà Nẵng 9/1 Đạt Khá  

17 049211007931 TRƯƠNG VĂN QUỐC 18 03 2011 Nam Kinh 
Phường Điện Bàn Đông, TP 

Đà Nẵng 
9/1 Tốt Tốt  

18 049311005977 HỐIH THỊ HOA SEN 15 10 2011 Nữ Cơ-tu Đông Giang, TP Đà Nẵng 9/1 Khá Tốt  

19 049211014666 BLING SƯU 14 11 2011 Nam Cơ-tu Đông Giang, TP Đà Nẵng 9/1 Đạt Tốt  

20 048211002054 
NGÔ NGUYỄN CÔNG 

THÀNH 
15 05 2011 Nam Kinh 

Phường Hải Châu, TP Đà 

Nẵng 
9/1 Khá Tốt  

21 049211010980 BRÍU LONG THỊNH 22 07 2011 Nam Cơ-tu Đông Giang, TP Đà Nẵng 9/1 Đạt Tốt  

22 049211013336 ĐỖ HỮU TIẾN 09 09 2011 Nam Cơ-tu Đông Giang, TP Đà Nẵng 9/1 Đạt Tốt  

23 044211004251 LÂM XUÂN TÍN 23 10 2011 Nam Kinh Đông Giang, TP Đà Nẵng 9/1 Tốt Tốt  

24 049311015758 BÙI THỊ THANH VY 16 02 2011 Nữ Kinh 
Phường Điện Bàn Đông, TP 

Đà Nẵng 
9/1 Tốt Tốt  

25 049311011012 PHẠM NGUYỄN BẢO VY 28 03 2011 Nữ Kinh 
Phường Hải Châu, TP Đà 

Nẵng 
9/1 Tốt Tốt  

26 049211017904 ĐALÂY NHÃN THIÊN 23 06 2011 Nam Cơ-tu Đông Giang, TP Đà Nẵng 9/1 Đạt Tốt  

27 049211015271 ARÂL VỆ 19 09 2011 Nam Cơ-tu Đông Giang, TP Đà Nẵng 9/1 Đạt Tốt  

28 049211014518 TRẦN LÂM 21 04 2011 Nam Cơ-tu Đông Giang, TP Đà Nẵng 9/1 Đạt Tốt  

29 049211010185 BLING QUỐC VIỆT 28 10 2011 Nam Cơ-tu Đông Giang, TP Đà Nẵng 9/1 Đạt Tốt  

30 049211003933 PƠLOONG BẢO LÂM 28 02 2011 Nam Cơ-tu Đông Giang, TP Đà Nẵng 9/1 Đạt Tốt  

31 049211006089 ĐINH HOÀNG MẠNH 21 02 2011 Nam Cơ-tu Đông Giang, TP Đà Nẵng 9/1 Đạt Tốt  

32 049211004075 PHAN MINH QUÂN 01 05 2011 Nam Kinh Đông Giang, TP Đà Nẵng 9/1 Khá Tốt  

33 049311013358 ĐINH ĐOÀN HÀ ANH 18 11 2011 Nữ Cơ-tu Đông Giang, TP Đà Nẵng 9/2 Đạt Khá  
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quả 

học 

tập 

lớp 
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34 049211016483 ARÂL BÁCH 13 08 2011 Nam Cơ-tu Đông Giang, TP Đà Nẵng 9/2 Đạt Tốt  

35 049211002278 AVÔ NGÔ GIA BẢO 09 02 2011 Nam Cơ-tu Đông Giang, TP Đà Nẵng 9/2 Khá Tốt  

36 049211009477 BLÚP THANH DANH 16 08 2011 Nam Cơ-tu Đông Giang, TP Đà Nẵng 9/2 Khá Tốt  

37 049211014534 NGUYỄN HOÀNG DŨNG 12 06 2011 Nam Kinh Đông Giang, TP Đà Nẵng 9/2 Khá Tốt  

38 049211007282 BHNƯỚCH HUỲNH ĐÀN 07 10 2011 Nam Cơ-tu Đông Giang, TP Đà Nẵng 9/2 Khá Tốt  

39 049211003377 ZƠRÂM HẢI ĐĂNG 29 11 2011 Nam Cơ-tu Đông Giang, TP Đà Nẵng 9/2 Tốt Tốt  

40 049211000012 NGUYỄN PHÚC LAM ĐIỀN 07 02 2011 Nam Kinh Đông Giang, TP Đà Nẵng 9/2 Tốt Tốt  

41 049211004106 NGUYỄN HỮU TÙNG GIANG 30 01 2011 Nam Kinh Đông Giang, TP Đà Nẵng 9/2 Tốt Tốt  

42 049311009415 ATING THỊ HẠO 06 03 2011 Nữ Cơ-tu Đông Giang, TP Đà Nẵng 9/2 Khá Tốt  

43 049311007865 ALĂNG THỊ HÒA 09 04 2011 Nữ Cơ-tu Đông Giang, TP Đà Nẵng 9/2 Đạt Tốt  

44 049211014399 NGUYỄN HỮU HUY HOÀNG 28 05 2011 Nam Kinh Đông Giang, TP Đà Nẵng 9/2 Đạt Tốt  

45 049311011040 VŨ THỊ MAI KHÁNH 06 03 2011 Nữ Kinh Đông Giang, TP Đà Nẵng 9/2 Tốt Tốt  

46 049311013739 ATING THỊ KHÔ 26 11 2011 Nữ Cơ-tu Đông Giang, TP Đà Nẵng 9/2 Đạt Tốt  

47 049211009847 CAO ĐÌNH LA 15 08 2011 Nam Cơ-tu Đông Giang, TP Đà Nẵng 9/2 Đạt Tốt  

48 049311009273 ATING THỊ NHÃ LAN 08 05 2011 Nữ Cơ-tu Đông Giang, TP Đà Nẵng 9/2 Đạt Tốt  

49 049311000596 ZƠRÂM THỊ LƯU 20 10 2011 Nữ Cơ-tu Đông Giang, TP Đà Nẵng 9/2 Khá Tốt  

50 049311015066 ALĂNG THỊ HỌA MI 29 12 2011 Nữ Cơ-tu Đông Giang, TP Đà Nẵng 9/2 Đạt Tốt  

51 049311015009 ARÂL THỊ NHƯ NGỌC 28 10 2011 Nữ Cơ-tu Đông Giang, TP Đà Nẵng 9/2 Đạt Tốt  

52 049211007529 BRÍU NHÍU 28 04 2011 Nam Cơ-tu Đông Giang, TP Đà Nẵng 9/2 Đạt Khá  

53 049211017909 PƠ LOONG TRƯỜNG PHONG 01 08 2011 Nam Cơ-tu Đông Giang, TP Đà Nẵng 9/2 Khá Tốt  

54 049211008811 ZƠRÂM SAVIN 25 10 2011 Nam Cơ-tu Đông Giang, TP Đà Nẵng 9/2 Khá Tốt  

55 049211000006 NGUYỄN TRƯỜNG SƠN 01 03 2011 Nam Kinh Đông Giang, TP Đà Nẵng 9/2 Khá Tốt  

56 049311008388 
PƠLOONG NGUYỄN HỒNG 

THANH 
16 12 2011 Nữ Cơ-tu Đông Giang, TP Đà Nẵng 9/2 Tốt Tốt  

57 049210004487 ATING THẮNG 02 12 2010 Nam Cơ-tu Đông Giang, TP Đà Nẵng 9/2 Khá Tốt  

58 049211016569 TRẦN QUỐC THẮNG 24 03 2011 Nam Kinh Đông Giang, TP Đà Nẵng 9/2 Khá Tốt  
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59 049311010226 NGÔ SONG THƯ 20 02 2011 Nữ Cơ-tu Đông Giang, TP Đà Nẵng 9/2 Khá Tốt  

60 049311012757 BNƯỚCH THỊ KIM TUYẾT 14 10 2011 Nữ Cơ-tu Đông Giang, TP Đà Nẵng 9/2 Đạt Khá  

61 049311006256 ALĂNG THỊ HỒNG VÂN 12 05 2011 Nữ Cơ-tu Đông Giang, TP Đà Nẵng 9/2 Tốt Tốt  

62 049311008521 ARẤT THỊ YCƯM 04 10 2011 Nữ Cơ-tu Đông Giang, TP Đà Nẵng 9/2 Đạt Tốt  

63 049211012313 ATING CHÂU 23 10 2011 Nam Cơ-tu Đông Giang, TP Đà Nẵng 9/3 Đạt Tốt  

64 025211004100 TRẦN THÀNH CÔNG 15 7 2011 Nam 
Mườn

g 
Đông Giang, TP Đà Nẵng 9/3 Khá Tốt  

65 049211017862 VÕ THANH DUY 25 1 2011 Nam Kinh 
Phường Điện Bàn , TP Đà 

Nẵng 
9/3 Khá Tốt  

66 049211014366 NGUYỄN KHẮC ĐẠT 30 1 2011 Nam Kinh 
Phường Thanh Khê, TP Đà 

Nẵng 
9/3 Đạt Khá  

67 049211013031 ALĂNG ĐHING 19 4 2011 Nam Cơ-tu Đông Giang, TP Đà Nẵng 9/3 Đạt Tốt  

68 049211016373 ALĂNG PHƯƠNG ĐÔNG 8 11 2011 Nam Cơ-tu Đông Giang, TP Đà Nẵng 9/3 Đạt Tốt  

69 049211014587 PLOONG TRƯỜNG GIANG 5 3 2011 Nam Cơ-tu Đông Giang, TP Đà Nẵng 9/3 Đạt Tốt  

70 049211013181 ALĂNG HÂN 19 4 2011 Nam Cơ-tu Đông Giang, TP Đà Nẵng 9/3 Đạt Tốt  

71 049211006563 LÊ VĂN HIẾU 10 11 2011 Nam Cơ-tu Đông Giang, TP Đà Nẵng 9/3 Đạt Khá  

72 049311011724 ARÂL THỊ HUẾ 11 5 2011 Nữ Cơ-tu Đông Giang, TP Đà Nẵng 9/3 Đạt Tốt  

73 049211012858 ALĂNG GIA HƯNG 16 9 2011 Nam Cơ-tu Đông Giang, TP Đà Nẵng 9/3 Khá Tốt  

74 049311016868 ALĂNG THỊ DIỄM HƯƠNG 9 3 2011 Nữ Cơ-tu Đông Giang, TP Đà Nẵng 9/3 Đạt Tốt  

75 049211006298 A LĂNG LƯU KHANG 28 4 2011 Nam Cơ-tu Đông Giang, TP Đà Nẵng 9/3 Đạt Khá  

76 049211004565 A LĂNG DUY KHÁNH 13 6 2011 Nam Cơ-tu Đông Giang, TP Đà Nẵng 9/3 Đạt Tốt  

77 049311016731 ALĂNG THỊ LUNG LINH 18 8 2011 Nữ Cơ-tu Đông Giang, TP Đà Nẵng 9/3 Khá Tốt  

78 049311004637 ZƠ RÂM THỊ LUẬN 20 8 2011 Nữ Cơ-tu Đông Giang, TP Đà Nẵng 9/3 Khá Tốt  

79 049311003997 ALĂNG THỊ MẪN 8 4 2011 Nữ Cơ-tu Đông Giang, TP Đà Nẵng 9/3 Khá Tốt  

80 049311002408 LÊ THỊ KIM NƯƠNG 4 1 2011 Nữ Cơ-tu Đông Giang, TP Đà Nẵng 9/3 Đạt Tốt  

81 049211012315 BRÍU KA SUA 4 7 2011 Nam Cơ-tu Đông Giang, TP Đà Nẵng 9/3 Đạt Tốt  
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82 049211003745 ALĂNG TÀI 1 11 2011 Nam Cơ-tu Đông Giang, TP Đà Nẵng 9/3 Đạt Tốt  

83 049211005650 ALĂNG THIÊN 14 8 2011 Nam Cơ-tu Đông Giang, TP Đà Nẵng 9/3 Đạt Tốt  

84 049211009643 BRÍU TẠ TÔN 30 6 2011 Nam Cơ-tu Đông Giang, TP Đà Nẵng 9/3 Đạt Tốt  

85 049311001294 PƠLOONG THỊ YẾN TRINH 9 12 2011 Nữ Cơ-tu Đông Giang, TP Đà Nẵng 9/3 Khá Tốt  

86 049311013041 ZƠ RÂM THỊ TRÒN 31 10 2011 Nữ Cơ-tu Đông Giang, TP Đà Nẵng 9/3 Tốt Tốt  

87 067211009127 NGUYỄN VĂN TUẤN 20 6 2011 Nam Kinh Đông Giang, TP Đà Nẵng 9/3 Tốt Tốt  

88 049211003868 A LĂNG HIẾU VĂN 7 6 2011 Nam Cơ-tu Đông Giang, TP Đà Nẵng 9/3 Đạt Tốt  

89 049211012298 ALĂNG VŨ 19 8 2011 Nam Cơ-tu Đông Giang, TP Đà Nẵng 9/3 Đạt Tốt  

90 049311016084 LÊ GIA HÂN 15 3 2011 Nữ Kinh 
Phường Thanh Khê, TP Đà 

Nẵng 
9/3 Tốt Tốt  

91 049311002908 LÊ THẢO NGỌC 17 10 2011 Nữ Cơ-tu Đông Giang, TP Đà Nẵng 9/3 Khá Tốt  

92 049211014347 BHLING PHONG SAO 1 11 2011 Nam Cơ-tu Đông Giang, TP Đà Nẵng 9/3 Tốt Tốt  

93 049311013113 ĐINH PHÚC LỘC 11 1 2011 Nữ Cơ-tu Đông Giang, TP Đà Nẵng 9/3 Tốt Tốt  

94 036311009715 ĐINH THỊ DUY LINH 28 5 2011 Nữ Kinh Đông Giang, TP Đà Nẵng 9/3 Tốt Tốt  

Danh sách này có 94 học sinh ./. 
 

 

 

 Đông Giang, ngày 22 tháng 4 năm 2026 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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